	Phụ lục

	DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI

	(Ban hành kèm theo Quyết định số: 84/QĐ-VP ngày 28 tháng 8 năm 2012
của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	

	Số
TT 
	Tên thủ tục hành chính 

	
	

	I
	THỦ TỤC PHÒNG KINH TẾ THỰC HIỆN

	1
	Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

	2
	Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh

	3
	Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

	4
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

	5
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh

	6
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

	7
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

	8
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng dự án

	9
	Thủ tục đăng ký lại, chuyển đổi và đổi giấy chứng nhận đầu tư (đối với các doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006)

	10
	Thủ tục đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006)

	11
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006 nhưng chưa đăng ký lại)

	12
	Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	13
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng)

	14
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng)

	15
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng)

	16
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng)

	17
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng)

	18
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng)

	19
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng)

	20
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng nhưng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	21
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	22
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án dưới 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	23
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	24
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	25
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án dưới 300 tỷ đồng lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	26
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (dự án dưới 300 tỷ đồng nhưng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	27
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	28
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	29
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	30
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	31
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	32
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	33
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	34
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)

	35
	Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)

	36
	Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (trường hợp thực hiện dự án đầu tư)

	37
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (trường hợp thực hiện dự án đầu tư)

	38
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trên 300 tỷ đồng

	39
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên 300 tỷ đồng

	40
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng nhưng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	41
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng nhưng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	42
	Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	43
	Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	44
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

	45
	Thủ tục cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC (thẻ ABTC) cho các doanh nhân ngoài khu công nghiệp

	46
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

	47
	Hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước (hoàn trả tiền hóa giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

	48
	Thẩm định đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

	49
	Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư

	50
	Điều chuyển tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

	51
	Thanh lý tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

	II
	THỦ TỤC PHÒNG CÔNG NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN

	52
	Thủ tục thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

	53
	Thủ tục mua lại nhà xưởng, tài sản kèm quyền sử dụng đất để đầu tư (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

	54
	Thủ tục điều chỉnh bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

	55
	Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm (dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

	56
	Thủ tục thanh lý dự án đầu tư, giải thể tổ chức kinh tế

	57
	Thủ tục thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật (mức 02)

	58
	Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (mức 02)

	59
	Thủ tục thẩm định dự án đầu tư (mức 02)

	60
	Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (mức 02)

	61
	Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu tư (mức 01)

	62
	Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu (mức 02)

	63
	Thủ tục về thẩm định dự án đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư

	64
	Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng được cấp giấy phép quy hoạch)

	65
	Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng

	66
	Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch

	67
	Thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng

	68
	Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp

	69
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	70
	Gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	71
	Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	72
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	73
	Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	74
	Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	75
	Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhóm B

	76
	Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm C

	77
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C

	78
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

	79
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án đầu tư

	80
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	81
	Gia hạn sử dụng đất (đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài)

	82
	Thỏa thuận địa điểm đối với dự án đầu tư sử dụng đất không nhằm mục đích sản xuất kinh doanh  

	83
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

	84
	Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

	85
	Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

	86
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

	87
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm

	88
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

	89
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 KW (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

	90
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

	91
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm

	92
	Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm

	93
	Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	94
	Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	95
	Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	96
	Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

	97
	Giấy phép khảo sát khoáng sản 

	98
	Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản 
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	126
	Thủ tục thẩm định hồ sơ phê duyệt điều lệ đoàn luật sư

	127
	Thủ tục thẩm định đề án tổ chức đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng ban chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của đoàn luật sư

	128
	Thủ tục thẩm định đề án tổ chức đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng ban chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của đoàn luật sư

	129
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ có yếu tố nước ngoài

	130
	Thủ tục đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài

	131
	Thủ tục đăng ký nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

	132
	Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài 

	133
	Thủ tục đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau

	IV
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